
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.04.05.77.0CÐ KT 2001/01/2002DungLưu Thị03102010071

3.64.03.33.0CÐ KT 2020/05/2002DuyNguyễn Phạm Thành03102010082

5.14.06.07.0CÐ KT 2017/06/1997DươngCao Thị Thùy03102010093

5.95.06.77.0CÐ KT 2026/08/2002ĐàoTrần Ngọc Anh03102010104

6.05.06.310.0CÐ KT 2002/06/2002GiangTrần Thị Hiền03102010125

6.05.06.310.0CÐ KT 2004/05/2002HânLê Thái03102010156

0.00.07.010.0CÐ KT 2001/04/1999HiềnTrần Thị03102010177

6.17.04.77.0CÐ KT 2007/02/2002HiếuPhan Văn03102010198

5.35.05.37.0CÐ KT 2002/12/2002HuânNguyễn Hồng03102010229

4.13.05.73.0CÐ KT 2014/11/2002HuyTrần Nhựt031020102510

4.63.06.07.0CÐ KT 2026/01/2002HữuTrần Nguyễn031020102811

5.25.05.07.0CÐ KT 2028/02/2002NgaĐỗ Thị Hằng031020104212

7.37.07.010.0CÐ KT 2030/03/2002NghiTrần Lan031020104413

5.36.04.07.0CÐ KT 2025/05/1995NgọcNguyễn Minh031020104514

5.16.05.30.0CÐ KT 2023/05/2002NhiNguyễn Thị Thảo031020104915

3.42.04.37.0CÐ KT 2022/09/2001PhươngNguyễn Thị Trúc031020105916

4.44.05.33.0CÐ KT 2009/11/1999ThiênLâm Huỳnh031020106817

5.56.06.30.0CÐ KT 2008/10/2002ThưLê Nguyễn Anh031020107418

4.73.06.37.0CÐ KT 2002/08/2002TuyềnLê Thị Thanh031020108419

4.95.05.33.0CÐ KT 2006/10/2002UyênĐỗ Hoàng Thảo031020109020

4.36.03.30.0CÐ KT 2005/11/2002YếnTô Hải031020109721

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

PHẠM ĐÌNH HUẤN

KHOA/BỘ MÔN Ngày 14 tháng 03 năm 2021

1/1


